
CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THANH HÓA 

 

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 10 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

02:00 Long Sơn 38 2.0/3.5 79 4157 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

04:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Phạm Trọng Thiệp/HV 

05:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp Cầu 4 Khu neo Nil 

05:00 Sai Gon Star 3.1/3.5 103 6512 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Trần Sỹ Thanh/NSA 

06:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

06:00 ROYAL 36 3.5/4.5 102 6209 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Trần Sỹ Thanh/NSA 

07:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

07:00 Trung Thắng 56 4.0/5.0 107 9051 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 

09:00 Mặt Trời Việt 26 1.0/3.0 79 3042 Nil Tổng hợp Cầu 7/8 P0 Nil 

09:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

09:00 Huyền Khang 88 0.6/2.2 79 3280 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil 

09:30 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Phạm Trọng Thiệp/NSA 

10:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

10:00 Bạch Long 02 4.0/4.6 79 3084 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

10:30 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Phạm Trọng Thiệp/Vitaco 

11:00 Hải Long 27 3.0/4.0 89 3553 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Phạm Văn Ái/Nil  

11:00 Hoàng Hà Ocean 3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 
11:00 Thái Hà 999 0.6/2.0 75 2680 Nil Tổng hợp 5QT P0 Nil 

12:00 Dht Europe 20.5 333 299989 PTSC 07; 11; 09 LHDNS P0 SPM Đinh Văn Hữu/PVT 

12:00 Yong Hong Zhou 4.0/5.0 158 23505 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 

12:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Nguyễn Đức Hiếu/Nil 

12:00 Nhà Bè 10 3.0/4.0 108 7958 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Vũ Đức Thiện/Vitaco 

12:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp Khu neo 4/5QT Nil 

12:00 Rich Force 5.0/5.8 98 5334 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo 1QT Phạm Văn Song/KPB 



13:00 Hải Nam 69 5.0/5.1 79 4548 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 
13:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS P0 4ALHD Vũ Đức Thiện/Vipco 

14:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

14:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Sỹ Thanh/HV 

15:00 Quang Trung 68 3.5 102 7997 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 P0 Lê Đình Thạo/Nil 

15:00 Khánh Minh 09 2.7/2.7 72 1942 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

15:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Sỹ Thanh/HV 

16:00 IBT Tangguh 3.6/4.2 111 7830 LS 135 Tổng hợp P0 Cầu 8 Vũ Đức Thiện/PTSC 

16:00 CMA CGM FUJI 7.2/7.7 184 25283 
VAS 3006;  

SH 02 
Tổng hợp 1QT P0 Phạm Trọng Thiệp/NSA 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 10.8.2025 

16:30 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 NS: 02 CDXMNS P0 Jetty 2 Phạm Văn Song/Nil 

17:00 Unity Explorer 6.0/6.5 199 60652 ĐD 08; SH 02 Tổng hợp P0 Cầu 3 Phamj Trongj Thiệp/S&A 

17:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Đức Hiếu/NSA 

17:00 CMA CGM FUJI 7.2/7.7 184 25283 
VAS 3006;  

SH 02 
Tổng hợp P0 1QT Trần Sỹ Thanh/NSA 

17:30 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Cầu 3 Cầu 3 
Nil 

Cập mạn Unity Explorer 

18:00 Mcqueen 5.8/6.6 199.9 49546 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp P0 Cầu 6 Đinh Văn Hữu/KPB 

18:00 Nhà Bè 10 3.0/4.0 108 7958 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Nil/Vitaco 

18:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Lê Đình Thạo/Nil 

19:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Lê Đình Thạo/Nil 

20:00 Minh Tân 68 5.3/5.3 79.8 3865 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

21:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

21:00 Hồng Đức 01 3.4/5.0 109 6757 Nil LHDNS Khu neo CT 2BLHD Phạm Văn Song/PVT 

21:30 Long Phú 16 4.6 112 5199 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD PS Phạm Trọng Thiệp/Vitaco 

21:40 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Sỹ Thanh/HV 

22:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

22:00 Gia Lĩnh 268 8.0 109 12000 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Đức Hiếu/Nil 
22:30 Nhà Bè 10 3.0/4.0 108 7958 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Phạm Trọng Thiệp/Vitaco 

23:00 Royal Dream 5.0/5.8 89 4458 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Kpb 
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